












PHỤ LỤC I: Danh sách người có liên quan của Công ty (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017) 

 

STT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công ty Số CMND/CCCD/ 

ĐKKD, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Lý 

do 

1 Nguyễn Trung 

Chính 

 Chủ tịch HĐQT, Tổng 

giám đốc công ty 
  2007   

2 Hoàng Ngọc Hùng  Phó Chủ tịch HĐQT – 

Phó TGĐ Công ty 

  2007   

3 Đào Mạnh Kháng  Phó Chủ tịch HĐQT   2007   

4 Nguyễn Phước Hải  Thành viên HĐQT, Phó 

TGĐ 

  2007   

5 Nguyễn Danh Lam  Thành viên HĐQT   6/2017   

6 Nguyễn Minh Đức  Thành viên HĐQT   2007   

7 Tạ Hoàng Linh  Thành viên HĐQT   2007   

8 Trương Tuấn Lâm  Thành viên HĐQT   1/2016   

9 Nguyễn Kim 

Cương 

 Thành viên HĐQT  
 

2007   

10 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

 Trưởng BKS   6/2017   



11 Trương Thanh 

Phúc 

 Thành viên BKS   2013   

12 Vũ Thị Phương 

Thanh 

 Thành viên BKS   6/2016   

13 Nguyễn Thành 

Nam 

 Thành viên BKS   6/2016   

14 Nguyễn Hồng Sơn  Phó Tổng Giám đốc   3/2017   

15 Hồ Thanh Tùng  Phó Tổng Giám đốc   6/2017   

16 Lê Thanh Sơn  Giám đốc Tài chính – 

Người đại diện công bố 

thông tin 

  2007   



17 Nguyễn Hồng 

Phương 

 Kế toán trưởng   2012   

18 
Công ty TNHH 

Tích hợp Hệ thống 

CMC 

 Công ty con 0101925883 do Sở KHĐT 

TP. Hà Nội cấp ngày 

26/3/2007 

Tầng 16 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2007   

19 
Công ty TNHH 

Tích hợp Hệ thống 

CMC Sài Gòn 

 Công ty con 0311082125 do Sở KHĐT 

TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 

23/8/2011 

Số 111-121 Ngô Gia 

Tự, P2, Q10, TP. Hồ 

Chí Minh 

2011   

20 
Công ty TNHH 

Giải pháp Phần 

mềm CMC 

 Công ty con 0101904587 do Sở KHĐT 

TP. Hà Nội cấp ngày 

11/3/2008 

Tầng 14 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2008   

21 
Công ty TNHH 

Sản xuất và 

Thương mại CMC 

 Công ty con 0105514041 Sở KHĐT 

TP. Hà Nội cấp ngày 

03/10/2007 

Tầng 12 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2007   

22 
Công ty TNHH 

Máy tính CMS 
 Công ty con 0104003066 Sở KHĐT 

TP. Hà Nội cấp ngày 

16/4/2008 

Tầng 12 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2008   

23 
Công ty CP Hạ 

tầng Viễn thông 

CMC 

 Công ty con 0102900049 do Sở KHĐT 

TP. Hà Nội cấp ngày 

05/9/2008 

Tầng 15 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2008   



24 
Công ty CP An 

ninh An toàn 

Thông tin CMC 

 Công ty con 0102764477 do Sở KHĐT 

TP. Hà Nội cấp ngày 

30/5/2008 

Tầng 4 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2008   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II : Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 

2017) 

 

STT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)/ 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Số 

CMND/ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND 

/ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Trung 

Chính 

 Chủ tịch 

HĐQT, 

Tổng giám 

đốc công ty 

    678.400 1,00%  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thế Hùng  Bố đẻ     0 0  

Phạm Thị Ngọc 

Uyển 
 Mẹ đẻ     0 0  

Nguyễn Bích Diệp  Chị ruột     0 0  

Nguyễn Thị Minh 

Tâm 
 Chị ruột     0 0  

Nguyễn Minh Đức  Anh ruột, 

Thành viên 

HĐQT 

    0 0  



Lê Minh Thủy  Vợ     0 0  

Nguyễn Mỹ Linh  Con     0 0  

 Công ty TNHH 

Đầu tư Mỹ Linh 
 Ông 

Nguyễn 

Trung 

Chính là 

chủ tịch 

HĐTV 

    14.251.210 21,16%  

1 Hoàng Ngọc Hùng  Phó Chủ 

tịch HĐQT 

– Phó TGĐ 

Công ty 

    106.000 0,16%  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thị Thu 

Vân 
 Vợ     91.864 0,13%  

Hoàng Ngọc Linh  Con     0 0  

Hoàng Ngọc Dũng  Con     0 0  

Hoàng Ngọc Từ  Bố đẻ     0 0  

Nguyễn Thị Bích 

Yến 
 Mẹ đẻ     0 0  

Hoàng Ngọc Hà  Anh ruột     0 0  

Hoàng Ngọc Hải  Em ruột     0 0  



3 Đào Mạnh Kháng  Phó Chủ 

tịch HĐQT 

    0 0  

Những người có liên quan 

Phạm Thị Chín  Mẹ đẻ     0 0  

Vũ Thị Hương  Vợ     0 0  

Đào Hương Ly  Con     0 0  

Đào Hương Liên  Con     0 0  

Đào Phương Anh  Con     0 0  

Đào Thị Mừng  Chị ruột     0 0  

Đào Duy Hùng  Anh ruột     0 0  

Đào Xuân Trang  Anh ruột     0 0  

Đào Xuân Quyết  Anh ruột     0 0  

Đào Thị Huệ  Chị ruột     0 0  

Đào Thị Phấn  Chị ruột     0 0  

Công ty CP XNK 

Tổng hợp Hà Nội 
 Ông Đào 

Mạnh 

Kháng là 

Phó Tổng 

Giám đốc 

    9.393.596 13,95%  

4 Nguyễn Phước Hải  Thành viên     2.077.600 3,09%  



HĐQT, 

Phó TGĐ 

Những người có liên quan 

Nguyễn Phước Hiền  Bố đẻ     0 0  

Lương Thị Lưu  Mẹ đẻ     0 0  

Lê Êlêna  Vợ     0 0  

Nguyễn Phước 

Nghiêm 
 Con     0 0  

Nguyễn Lệ Hà  Chị ruột     0 0  

Nguyễn Mỹ Hương  Chị ruột     310.654 0,46%  

5 Nguyễn Danh Lam  Thành viên 

HĐQT 

    0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Danh Mai  Bố đẻ     0 0  

Huỳnh Mẫu Đơn  Mẹ đẻ     0 0  

Nguyễn Phương 

Nhi 

 Vợ     0 0  

Nguyễn Lam 

Phương 

 Con     0 0  

Nguyễn Danh Khoa  Con     0 0  



Nguyễn Danh Sơn  Em ruột     0 0  

Nguyễn Thị Thu 

Trà 

 Em ruột     0 0  

Công ty Lam 

Phương 

 Ông Lam 

là Giám 

đốc Công 

ty 

    0 0  

6 Nguyễn Minh Đức  Thành viên 

HĐQT 

    0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thế Hùng  Bố đẻ     0 0  

Phạm Thị Ngọc 

Uyển 
 Mẹ đẻ     0 0  

Nguyễn Bích Diệp  Chị ruột     0 0  

Nguyễn Thị Minh 

Tâm 
 Chị ruột     0 0  

Nguyễn Trung 

Chính 
 Phó Chủ 

tịch 

HĐQT, 

Tổng giám 

đốc công 

ty- Em ruột 

    678.400 1,00%  

Lê Thị An Thu  Vợ     0 0  

Nguyễn Lê Minh  Con     0 0  



Nguyễn Nhật Minh  Con     0 0  

Nguyễn Lê Thùy 

Dương 
 Con     0 0  

 Công ty TNHH 

Thương mại & Dịch 

vụ DTSC 

 Ông 

Nguyễn 

Minh Đức 

làm Giám 

đốc 

    197.864 0,30%  

7 Tạ Hoàng Linh  Thành viên 

HĐQT 

    253.267 0,38%  

Những người có liên quan 

Tạ Duy Minh  Bố đẻ     0 0  

Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh 
 Mẹ đẻ     0 0  

Đỗ Hồng Hạnh  Vợ     79.144 0,11%  

Tạ Thu Uyên  Con     0 0  

Tạ Thùy Dương  Con     0 0  

8 Trương Tuấn Lâm       0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thị Ngọc 

Yến 

  
 

   0 0  



Lương Thị Thu 

Thủy 

 Vợ 
 

   0 0  

Trương Tuấn 

Minh 

 Con 
 

   0 0  

Trương Tuấn 

Phong 

 Con 
 

   0 0  

Trương Đình Hải 
 Anh ruột 

 
 

  
0 0  

Tập đoàn Bảo Việt  Ông 

Trương 

Tuấn Lâm 

là người 

đại diện 

phần vốn 

góp của 

Tập đoàn 

Bảo Việt 

tại CMC 

    3.392.000 5,03%  

9 Nguyễn Kim 

Cương 

 Thành viên 

HĐQT 

   
 

210.000 0,03%  

Những người có liên quan 

Nguyễn Kim Đức  Bố đẻ     0 0  

Nguyễn Thúy Hiền  Vợ    
 

0 0  

Nguyễn Kim Phan  Con     0 0  

Nguyễn Kim Duy  Con     0 0  



Nguyễn Kim Thi  Anh ruột     0 0  

Nguyễn Kim Hòa  Em ruột     0 0  

10 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

 Trưởng 

BKS 

    0 0  

Những người có liên quan 

 

Nguyễn Anh Thỏa 
 Bố đẻ    

 
0 0  

Phạm Thị Bích  Mẹ đẻ    
 

0 0  

Nguyễn Nam 

Hương 
 Con đẻ    

 
0 0  

Nguyễn Quốc 

Thịnh 
 Em ruột    

 
0 0  

Tổng Công ty Bảo 

hiểm Bảo Việt 

 
Bà Huyền 

là Kiểm 

soát viên 

 
  

 
0 0  

11 Trương Thanh 

Phúc 

 Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

    0 0  

Những người có liên quan 

Trương Văn Hòa  Bố đẻ     0 0  

Trần Thị Huyền  Vợ     0 0  

Trương Trọng Hiếu  Con     0 0  

Trương Thị Phương  Con     0 0  



Thảo 

Trương Thanh Bình  Anh ruột     0 0  

Trương Minh Hạnh  Chị ruột     0 0  

Trương Nam Thọ  Em ruột     0 0  

Trương Thành Long  Em ruột     0 0  

Ngân hàng Nông 

nghiệp và PTNT 

Việt Nam 

 Ông 

Trương 

Thanh 

Phúc là 

người đại 

diện phần 

vốn góp 

của NH 

Nông 

nghiệp và 

PTNT Việt 

Nam tại 

CMC 

    
3.392.000 5,04% 

 

12 Vũ Thị Phương 

Thanh 

 Thành viên 

BKS 

    0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thiên 

Hoàng 
 Chồng     0 0  

Nguyễn Gia Khánh  Con     0 0  

Nguyễn Trọng Minh 

Tâm 
 Con     0 0  



Nguyễn Thị Nga  Mẹ đẻ     0 0  

Vũ Gia Điệt  Cha đẻ     0 0  

Vũ Toàn Thắng  Em ruột     0 0  

Vũ Thị Bích Hằng  Em ruột     0 0  

13 Nguyễn Thành 

Nam 

 Thành viên 

BKS 

    0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Văn Bảo  Bố đẻ     0 0  

Đặng Thị An Ninh  Mẹ đẻ     0 0  

Lê Thị Dung  Vợ     0 0  

Nguyễn Hải Phong  Con      0 0  

Nguyễn Khánh Chi  Con      0 0  

Nguyễn Văn Trung  Anh ruột     0 0  

Công ty Cổ phần 

Quản lý Quỹ Đầu tư 

Chứng khoán An 

Bình 

 Nhân viên     0 0  

14 Nguyễn Hồng Sơn  Phó Tổng 

Giám đốc 

    235.459 0,34%  

Những người có liên quan 



Nguyễn Doãn Đính  Bố đẻ     0 0  

Đỗ Thị Mười  Mẹ đẻ     0 0  

Nguyễn Thị Thúy 

Hà 
 Chị ruột     0 0  

Phan Hải Linh  Vợ     57.096 0,08%  

Nguyễn Doãn 

Hoàng 
 Con     0 0  

Nguyễn Cẩm Ly  Con     0 0  

15 Hồ Thanh Tùng  Phó Tổng 

Giám đốc 

    0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thị 

Phương An 

 Mẹ đẻ     0 0  

Nguyễn Thị Thu 

Hoài 

 Vợ     0 0  

Hồ Minh Lộc  Con     0 0  

Hồ Minh Bảo Anh  Con     0 0  

16 Lê Thanh Sơn  Giám đốc 

Tài chính – 

Người đại 

diện công 

bố thông 

tin 

    47.700 0,07%  



 

 

Những người có liên quan 

Tạ Thu Trang  Vợ     37.100 0,05%  

Lê Tạ Hà Linh  Con     0 0  

Lê Hoàng Nhật 

Minh 
 Con     0 0  

Lê Thanh Kề  Bố đẻ     0 0  

Lê Thị Phương  Mẹ đẻ     0 0  

Lê Thanh Thủy  Em ruột     0 0  

17 Nguyễn Hồng 

Phương 

 Kế toán 

trưởng 

    0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Hoài Nam  Chồng     0 0  

Nguyễn Nam Khánh  Con     0 0  

Nguyễn Nam Phong  Con     0 0  

Nguyễn Thái Dương  Bố đẻ     0 0  

Nguyễn Bích Nga  Mẹ đẻ     0 0  

Nguyễn Nhật Quang  Anh ruột     0 0  


